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Mục tiêu

Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều một pha

1.2.1. Các khái niệm cơ bản

1.2.1.1. Các định nghĩa

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo

thời gian.

- Dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin theo thời

gian được gọi là dòng điện xoay chiều hình sin,được biểu diễn bằng

đồ thị hình sin trên hình.

i= Imax sin (ωt + ψi)

- Trong đó : i: Là trị số tức thời của dòng điện.

Imax: Là giá trị cực đại của dòng điện (hay là biên độ

của dòng điện).

ω: Là tần số góc

ψ: Là góc pha ban đầu của dòng điện.
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1.2.1. Các khái niệm cơ bản

1.2.1.1. Các định nghĩa

- Chu kỳ: Là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng

điện lặp lại trị số và chiều biến thiên cũ. Chu kỳ có

kí hiệu là T,đơn vị : giây (s).

- Tần số: Là số chu kỳ mà dòng điện thực hiện

được trong một đơn vị thời gian (trong một

giây).tần số có kí hiệu là f.

f =
1

𝑇
(Hz)

+ Đơn vị của tần số là hertz, ký hiệu Hz

- Tần số góc: Là tốc độ biến thiên của dòng điện

hình sin. Tần số góc có ký hiệu là ω, đơn vị là

rad/s.

- Quan hệ giữa tần số góc và tần số: ω =2πf
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1.2.1. Các khái niệm cơ bản

1.2.1.2. Góc lệch pha φ giữa điện áp và dòng điện

- Giả sử cho dòng điện i = Imax sin (ωt + ψi) và u = Umax sin (ωt + ψu)

+ Trong đó Umax, ψu là biên độ và góc pha của điện áp. Ta sẽ biểu diễn góc lệch pha giữa u và i.

- Để biểu diễn góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa chúng phải có cùng tần số góc,cùng hàm sin hoặc

cos.

- Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện ký hiệu là φ

φ = (ωt + ψu) – (ωt + ψi) = ψu – ψi

Khi φ>0 : Điện áp vượt trước dòng điện.

Khi φ<0 : Điện áp chậm sau dòng điện.

Khi φ =0: Điện áp trùng pha dòng điện.
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1.2.1. Các khái niệm cơ bản

* Trị số hiệu dụng của dòng điện

- Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương của dòng điện một chiều khi

chúng đi qua cùng một điện trở trong thời gian một chu kỳ thì tỏa ra một năng lượng dưới dạng nhiệt như

nhau. Kí hiệu bằng chữ in hoa : I, U, E,…

- Trị số hiệu dụng của dòng diện hình sin

I = 
𝑰𝒎𝒂𝒙

𝟐
=0.707 Imax

- Tương tự ta có trị số hiệu dụng của điện áp

U =
𝑼𝒎𝒂𝒙

𝟐
=0.707 Umax

- Chú ý: Để phân biệt, cần chú ý các ký hiệu:

u, i:Trị số tức thời,ký hiệu chữ thường.

U, I: Trị số hiệu ứng dụng, ký hiệu chữ hoa.

Umax, Imax: Trị số cực đại (biên độ).
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.1 Mạch xoay chiều thuần điện trở

- Mạch điện xoay chiều thuần điện trở là mạch điện

xoay chiều có hệ số tự cảm rất nhỏ có thể bỏ qua,

không có thành phần điện dung, trong mạch chỉ có một

thành phần điện trở như bóng đèn dây tóc, bếp điện

dùng sợi đốt,…

- Giả sử cho dòng điện i = Imax sin(ωt) đi qua điện trở R

u : Là điện áp đặt giữa 2 đầu điện trở.

- Theo định luật Ohm ta có:uR=R .i

ur =R . Imax sinωt

Mà Umax=Imax . R

 ur =Umax sinωt

- So sánh biểu thức dòng điện I và điện áp ur, ta thấy: góc lệch pha giữa điện áp và dòng

điện: φ = φu-φi = 0. Ta kết luận u và I cùng pha nhau.
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.1 Mạch xoay chiều thuần điện trở
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.2 Mạch xoay chiều thuần điện cảm

* Mạch thuần cảm là mạch điện có cuộn dây có hệ số tự cảm L

khá lớn,điện trở R khá nhỏ có thể bỏ qua.

- Gỉa sử cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây,

dòng điện I có dạng:i=Imax sinωt. Trong đó u là điện áp đặt giữa 2

đầu cuộn dây.

- Áp dụng định luật Ôm tương tự như trường hợp mạch

xoay chiều thuần điện trở với uL= Ldu/dt

=> uL= ULmax.sin(ωt + π/2)

Với ULmax=Imax.L.ω

- Trong đó XL = ωL

XL: Là cảm kháng của cuộn dây có đơn vị là ôm (Ω)

- Trong mạch xoay chiều thuần điện cảm u nhanh

pha hơn i một góc π/2.
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.2 Mạch xoay chiều thuần điện cảm
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.3 Mạch xoay chiều thuần điện dung

- Mạch xoay chiều thuần điện dung là mạch điện chỉ có điện dung C

và điện trở nhỏ coi như không đang kể.

- Giả sử cho điện áp xoay chiều lên một tụ điện thuần điện dung C,

điện áp uC có dạng:

uC= UmaxCsinωt

dòng điện qua tụ điện là: i = dq/dt=CduC/dt

=> iC=ICmax sin(ωt – π/2)

Với UCmax =
1

𝜔𝐶
.ICmax => ICmax=C.ω.UCmax

Trong đó XC =
1

𝐶𝜔

XC: Là dung kháng của cuộn dây có đơn vị là ôm(Ω)

- Trong mạch xoay chiều thuần điện cảm i nhanh pha hơn u một

góc là π/2.
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.3 Mạch xoay chiều thuần điện dung
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.4 Mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.4 Mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp

* Ví dụ: 

Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết L=160mH, 

C= 100µF, R= 40 Ω, mạch được nối với nguồn điện có 

hiệu điện thế u=40sin(ωt), ω = 200 rad/s. Hãy tìm

- Tổng trở của mạch

- Giá trị cực đại của dòng điện qua mạch

- Góc pha giữa hiệu điện thế và dòng điện

* Lời giải:

Tổng trở của mạch
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1.2.2 Các mạch điện xoay chiều cơ bản

1.2.2.4 Mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp

* Lời giải:

Dòng điện cực đại qua mạch

Góc pha giữa hiệu điện thế và dòng điện qua mạch


